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TT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 

1. CĐ  Cao đẳng 

2. CMHS Cha mẹ học sinh 

3. CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

4. CSVC Cơ sở vật chất 

5. ĐH  Đại học 

6. ĐKDT  Đăng ký dự thi 

7. GD & ĐT  Giáo dục và Đào tạo 

8. GDHN Giáo dục hướng nghiệp 

9. GDLĐ Giáo dục lao động 

10. GDPT Giáo dục phổ thông 

11. GDTX  Giáo dục thường xuyên 

12. GV Giáo viên 

13. GVBM Giáo viên bộ môn 

14. GVCN Giáo viên chủ nhiệm 

15. HĐ Hoạt động 

16. HĐNK Hoạt động ngoại khóa 

17. HS Học sinh 

18. KHCN Khoa học công nghệ 

19. KTTH   Kỹ thuật tổng hợp  

20. KT-XH Kinh tế - xã hội 

21. QLGD Quản lý giáo dục 

22. QLNT Quản lý nhà trường 

23. PGS.TS Phó giáo sư. Tiến sĩ 

24. SHHN  Sinh hoạt hướng nghiệp 

25. SL/TS Số lượng/Tổng số 

26. TB Trung bình 

27. TCCN  Trung cấp chuyên nghiệp 

28. TCN Trung cấp nghề 

29. THCS  Trung học cơ sở 

3. THPT  Trung học phổ thông 

31. TL  Tỉ lệ 

32. TN Tốt nghiệp 

33. TNCS  Thanh niên cộng sản 

34. TS  Tiến sĩ 

35. TVHN  Tư vấn hướng nghiệp 

36. UBND  Uỷ ban nhân dân 

37 WTO Tổ chức thương mại thế giới (World 

– Trade – Organization) 
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